
Nhãn hiệu Số loại
Loại hộp 

số

Năm sản 

xuất
Nước sản xuất Màu xe CB XLTS Sđt  Giá đấu giá gần nhất 

GIAI PHONG T6085 MT 2016 VIET NAM chaubn 935389898                    116,000,000 

MERCEDES GLC 200 AT 2022 VIET NAM Đen nghianm1 936764456                1,179,000,000 

DAEWOO K4DEF MT 2017 HAN QUOC loanvt13 834070520                    931,500,000 

BMW 750L1 AT 2011 DUC Đen nghianm1 936764456                    680,000,000 

TERACO TERA190 MT 2017 VIET NAM Xanh loanvt13 834070520                    101,000,000 

DONGFENG DFL3250B MT 2016 TRUNG QUOC Vàng chaubn 935389898                    398,000,000 

MERCEDES C300 AT 2011 VIET NAM Trắng chaubn 935389898                    231,000,000 

CHEVROLET AVEO MT 2017 VIET NAM Ghi loanvt13 834070520                      76,000,000 

KIA RONDO AT 2015 HAN QUOC Xanh tím than chaubn 935389898                    284,000,000 

MERCEDES C300 AT 2016 VIET NAM Đen nghianm1 936764456                    657,000,000 

JAC 1025 MT 2020 VIET NAM Bạc nghianm1 936764456                      80,000,000 

HYUNDAI ACCENT MT 2017 HAN QUOC Trắng loanvt13 834070520  Chưa có giá đấu giá 

VINFAST LUXA AT 2021 VIET NAM Đen nghianm1 936764456                    522,000,000 

ISUZU NQR75L MT 2015 VIET NAM Trắng chaubn 935389898                    360,000,000 

MAZDA CX5 AT 2018 VIET NAM Xanh chaubn 935389898  Chưa có giá đấu giá 

KIA MORNING AT 2011 HAN QUOC Ghi xám chaubn 935389898                    152,000,000 

KIA K250 MT 2020 VIET NAM chaubn 935389898  Chưa có giá đấu giá 

TOYOTA VIOS AT 2021 VIET NAM Vàng chaubn 935389898  Chưa có giá đấu giá 

TOYOTA VIOS AT 2021 VIET NAM Trắng Loanvt13 834070520                    408,000,000 

DONGBEN DB1021KM02 MT 2018 VIET NAM Trắng Loanvt13 834070520  Chưa có giá đấu giá 

HYUNDAI ACCENT AT 2020 VIET NAM Trắng chaubn 935389898  Chưa có giá đấu giá 

MERCEDES GL500 AT 2014 DUC Đen nghianm1 936764456  Chưa có giá đấu giá 

HOWO ZZ3257N MT 2015 TRUNG QUOC Xanh Loanvt13 834070520  Chưa có giá đấu giá 

DONGFENG DFD3312 MT 2015 TRUNG QUOC Xanh Loanvt13 834070520  Chưa có giá đấu giá 

MG 1.5LUX AT 2022 TRUNG QUOC Trắng nghianm1 936764456                    380,000,000 


